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1. Tên học phần:  THỰC TẬP  TIỆN  2


Mã học phần: CK208

    Áp dụng từ khóa: 2013
2. Số tín chỉ: 2 (0:2:2)

3. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 60 tiết thực hành (5 tiết/1 tuần)
- Tự học:  60 tiết

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: học xong các học phần An toàn và môi trường công nghiệp, Vật liệu học, Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Dung sai-Kỹ thuật đo, Nguyên lý-chi tiết máy, Cơ ứng dụng, AutoCAD, Công nghệ chế tạo máy 1, Thực tập nguội, Thực tập tiện 1.
5. Mô tả tóm tắt học phần
- Tiện côn ngoài bằng dao tiện lưỡi rộng

- Tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc

- Tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc

- Tiện côn lắp ghép (mặt côn ngoài, trong) theo côn mẫu

- Cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện

- Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có và không có rãnh thoát dao

- Tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao

- Tiện ren tam giác trong hệ mét
6. Mục tiêu học phần


- Kiến thức
6.1 Sinh viên hệ thống lại các kiến thức tính toán các yếu tố cơ bản của bề mặt côn, bề mặt ren tam giác ngoài và trong lỗ hệ mét.
6.2 Phương pháp điều chỉnh máy khi thực hiện các bài thực hành trên.
6.3 Có kiến thức tổng quát về các phương pháp gia công bề mặt côn, bề mặt ren tam giác ngoài và trong lỗ khi sản xuất.
6.4 Chọn dụng cụ cắt phù hợp, chế độ cắt hợp lý, an toàn lao động. 
- Kỹ năng
6.5  Gia  công được các mặt côn ngắn, mặt côn dài ở ngoài và trong lỗ theo phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc. 
6.6 Gia  công được bề mặt ren tam giác ngoài và trong lỗ hệ mét bằng bàn ren, tarô, dao tiện ren

6.7 Tính toán được các các yếu tố cơ bản của bề mặt côn, bề mặt ren tam giác ngoài và trong lỗ hệ mét khi gia công chuẩn bị hoặc trong quá trình gia công.
6.8 Mài được các dao tiện cần thiết cho việc thực hiện bài thực hành.
6.9 Kiểm tra và điều chỉnh được máy khi thực hiện các bài thực hành trên
- Thái độ nghề nghiệp
6.10 Tự giác và chủ động tìm đọc trước các giáo trình, tài liệu, sách tham khảo liên quan đến bài học
6.11 Có ý thức rèn luyện kỹ năng thao tác, thực hành trên máy tiện, rèn luyện tác phong công nghiệp khi làm việc, chính xác, có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn, sử dụng máy tiện an toàn .
6.12 Có trách nhiệm vệ sinh, bảo quản máy móc, dụng cụ liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì theo quy định.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp
- Bài tập: các bài tập được giao (vẽ hình, tính toán ở các bài tập về nhà)

8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính
[1]. Người dịch: Nguyễn Quang Châu. Kỹ thuật tiện. NXB ĐH & GDCN Hà Nội       và NXB Mir Maxcơva, 1989.
[2]. Người dịch: Hà Văn Vui. Sổ tay thợ tiện. NXB Mir Maxcơva và NXB CNKT

 Hà Nội, 1988.
- Sách, tài liệu tham khảo

[3]. Văn Phương. Hỏi và đáp về nghề tiện. NXB Công nhân kỹ thuật, 1986.
[4]. Handbook for lathe operators and foremen. NXB Mir Maxcơva, 1985.
[5]. Bộ môn Công nghệ chế tạo máy ĐHBK HN. Cơ sở công nghệ chế tạo máy. NXB KH& KT, 2003.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 



- Đánh giá quá trình: 100%, trong đó:



+ Dự lớp: 
          10%



+ Bài tập thực hành: 90%


- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.

(cộng là 100% = 10 điểm).
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 
	Tuần 1

Bài 1. Tiện côn ngoài bằng dao tiện lưỡi rộng (0/5/5)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	     Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập
1. Thao tác gá phôi vào mâm cặp 3 vấu

2. Gia công chuẩn bị phôi
3. Mài dao tiện lưỡi rộng, gá dao, vạch dấu trên phôi
4. Chọn chế độ cắt hợp lý
5. Thao tác tiện bề mặt côn 
6. Kiểm tra sản phẩm và hiệu chỉnh
7. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
8. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình
+ Đàm thoại

+ Thao tác mẫu
	- Tiện được bề mặt côn ngoài ngắn bằng  dao tiện lưỡi rộng đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40.

- Bảo đảm an toàn khi gia công.

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Khái niệm chung về mặt côn, kiểm tra mặt côn
- Các yếu tố cơ bản của mặt côn 
- Bài tập tính toán các yếu tố của mặt côn
- Kiểm tra mặt côn
+ Phương pháp gia công mặt côn ngắn bằng dao tiện lưỡi rộng
 - Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 7, trang 73 đến 75, tài liệu [1]
+ Đọc từ trang 451 đến 457, tài liệu [2] 
+ Đọc thêm từ trang 205 đến 215, tài liệu [4] 
	- Có các kiến thức cơ bản về các yếu tố của mặt côn.
- Biết được phương pháp gia công mặt côn ngắn bằng dao tiện lưỡi rộng.

	Tuần 2
Bài 2. Tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc (0/5/5) 

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)

	     Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập (lần thứ nhất)
1. Gia công chuẩn bị phôi
2. Vạch dấu trên phôi
3. Thao tác gá dao lên ổ dao, phôi vào mâm cặp
4. Thao tác điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc
5. Chọn chế độ cắt hợp lý
6. Thao tác chạy dao bằng tay và kiểm tra
7. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

8. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

+ Thao tác mẫu
	- Tiện được chi tiết có mặt côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc trên máy tiện đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40.

- Bảo đảm an toàn khi gia công.

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

+ Các phương pháp gia công mặt côn ngắn
+ Bài tập tính toán các yếu tố của mặt côn
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 7, trang 75 đến 76, tài liệu [1] 

+ Đọc từ trang 451 đến 466, tài liệu [2] 
+ Đọc từ trang 205 đến 215, tài liệu [4] 
	- Có các kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công mặt côn ngắn.
- Nắm được phạm vi sử dụng, ưu và nhược điểm của từng phương pháp gia công mặt côn ngắn.


	Tuần 3
Bài 2. Tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc (0/5/5) (tt)  

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập (lần thứ hai)
1.Thao tác gá dao lên ổ dao, phôi giữa mâm cặp và mũi tâm 
2. Gia công chuẩn bị phôi 
3. Tính góc dốc α, vạch dấu trên phôi
4. Thao tác điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc

5. Chọn chế độ cắt hợp lý
6. Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra
7. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

8. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

+ Thao tác mẫu
	- Tiện được chi tiết có mặt côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc trên máy tiện đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40.
- Tính toán được các yếu tố của mặt côn khi tiện

- Rèn luyện kỹ năng tiện côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Các phương pháp gia công mặt côn ngắn
+ Bài tập tính toán các yếu tố của mặt côn
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 7, trang 75 đến 76, tài liệu [1] 

+ Đọc từ trang 451 đến 466, tài liệu [2] 
+ Đọc từ trang 205 đến 215, tài liệu [ 4] 
	- Có các kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công mặt côn ngắn.
- Nắm được phạm vi sử dụng, ưu và nhược điểm của từng phương pháp gia công mặt côn ngắn.


	Tuần 4
Bài 3. Tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc (0/5/5)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập (lần thứ nhất và lần thứ hai)
1.Thao tác gá dao lên ổ dao, gá phôi lên mâm cặp
2. Gia công chuẩn bị phôi: khoan, khoan rộng lỗ, tiện lỗ

3. Tính góc dốc α
4. Thao tác điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc

5. Chọn chế độ cắt hợp lý
6. Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra
7. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

8. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy

   + Thuyết trình

   + Đàm thoại

   + Thao tác mẫu
	-Tiện được mặt côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc trên máy tiện, bề mặt gia công đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt lỗ Rz40.
- Tính toán được các yếu tố của mặt côn khi tiện.
- Rèn luyện kỹ năng tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc.
-  Bảo đảm an toàn khi gia công.   



	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Các phương pháp gia công mặt côn trong ngắn
+ Ưu và nhược điểm khi tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 7, trang 75 đến 79, tài liệu [1] 

+ Đọc từ trang 451 đến 466, tài liệu [2] 
+ Đọc thêm từ trang 205 đến 215, tài liệu [ 4] 
	- Có các kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công mặt côn trong.
- Nắm được phạm vi sử dụng, ưu và nhược điểm khi tiện côn trong bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc.
- Kỹ thuật đạt độ chính xác cao khi tiện côn trong.

	Tuần 5
Bài 4. Tiện côn lắp ghép (mặt côn ngoài, trong) theo côn mẫu (0/5/5)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập 
a. Tiện mặt côn ngoài lắp ghép theo bạc côn mẫu bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc
1. Tính góc dốc α 

2. Kiểm tra tâm của mũi tâm ụ sau trùng với tâm trục chính máy tiện bằng trục trơn mẫu gá trên 2 mũi tâm

3. Gá trục côn mẫu lên 2 mũi tâm, điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc chính xác nhờ góc dốc α đã tính và đồng hồ so có đế từ rà theo trục côn mẫu

4.Thao tác gá dao lên ổ dao, gá phôi  
5. Gia công chuẩn bị phôi 
 6. Chọn chế độ cắt hợp lý
7. Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra, hiệu chỉnh
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy

   + Thuyết trình

   + Đàm thoại

   + Thao tác mẫu
	- Tiện được mặt côn ngoài lắp ghép chính xác theo côn mẫu bằngphương pháp xoay xiên bàn trượt dọc, bề mặt côn ngoài gia công đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt  Rz20.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Các phương pháp gia công mặt côn ngoài dài: phạm vi sử dụng, phương pháp tính toán, ưu điểm so với phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc
+ Tìm hiểu các phương pháp gia công tinh mặt côn ngoài sau khi tiện
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 7, từ trang 76 đến trang 79, tài liệu [1] 
+ Chương XI, từ trang 466 đến trang 482, tài liệu [2] 
+ Bài tập luyện tập kỹ năng tính toán 
	- Có được kiến thức tổng quát về các phương pháp gia công mặt côn ngoài, phương pháp gia công tinh.

	Tuần 6
  Bài 4. Tiện côn lắp ghép (mặt côn ngoài, trong) theo côn mẫu ( 0/5/5) (tt)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập
b. Tiện mặt côn trong lắp ghép theo trục côn mẫu bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc

1. Tính góc dốc α 
2. Kiểm tra tâm của mũi tâm ụ sau trùng với tâm trục chính máy tiện bằng trục trơn mẫu gá trên 2 mũi tâm

3. Gá trục côn mẫu lên 2 mũi tâm, điều chỉnh góc xoay của đế bàn trượt dọc chính xác nhờ góc dốc α đã tính và đồng hồ so có đế từ rà theo trục côn mẫu

4.Thao tác gá dao lên ổ dao, gá phôi  
5. Gia công chuẩn bị phôi 
 6. Chọn chế độ cắt hợp lý

7. Thao tác tiến dao bằng tay và kiểm tra theo trục côn mẫu, hiệu chỉnh lại góc dốc α
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
   + Thuyết trình

   + Đàm thoại

   + Thao tác mẫu
	- Tiện được mặt côn trong lắp ghép chính xác theo trục côn mẫu bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc, bề mặt lỗ gia công đạt chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt  Rz20.
- Bảo đảm an toàn khi gia công

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Các phương pháp gia công mặt côn trong 

+ So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp gia công bề mặt côn trong
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 7, trang 75 đến trang 78, tài liệu [1] 
+ Chương XI, từ trang 455 đến trang 487, tài liệu [2] 
+ Bài tập luyện tập kỹ năng tính toán  

	- Có được kiến thức tổng quát về các phương pháp gia công mặt côn trong, phương pháp gia công tinh.

	Tuần 7
Bài 5. Cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện (0/5/5)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập
1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính, vát cạnh đầu phôi.
2. Lắp bàn ren vào tay quay hoặc trục gá bàn ren tự lựa                  
3. Thao tác điều chình vị trí bàn ren trước khi cắt ren
4. Chọn chế độ cắt
5.Thao tác cắt ren bằng bàn ren

6. Bôi trơn khi cắt ren
7. Kiểm tra ren 
8. Cắt đứt phôi

9. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
10. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
   + Thuyết trình

   + Đàm thoại

   + Thao tác mẫu
	- Cắt được ren ngoài trên máy tiện bằng bàn ren đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết ren. Ứng dụng cắt ren bulông M10 trên máy phay đứng đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40.

- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Khái niệm chung về ren
+ Các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn
+ Phương pháp cắt ren bằng bàn ren trên máy tiện
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 6, trang 64 đến trang 68, tài liệu [1] 
+ Chương XIII, từ trang 522 đến trang 573, tài liệu [2] 
+ Bài tập luyện tập kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn
	- Có kiến thức tổng quát về ren.
- Nắm vững các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn.

- Biết được trình tự công việc cắt ren bằng bàn ren trên máy tiện.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn.


	Tuần 8
Bài 6. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có và không có rãnh thoát dao (0/5/5) 

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

+ Tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét tiêu chuẩn trước khi tiện ren
+ Mài dao tiện ren tam giác ngoài hệ mét 
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập
 a. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có rãnh thoát dao
1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính, rãnh thoát dao, vát cạnh đầu ren
2. Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy           
3. Chọn chế độ cắt
4. Thao tác điều chỉnh máy

5. Thao tác thực hiện các lát cắt khi tiện ren chẵn

6. Kiểm tra các kích thước ren
7. Giũa sạch bavia
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

  + Thao tác gia công mẫu
	- Mài được dao tiện ren tam giác ngoài và tiện được đoạn ren tam giác ngoài hệ mét với bước ren chẵn, có rãnh thoát dao đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét để chuẩn bị phôi và kiểm tra ren.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
+ Luyện tập tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét tiêu chuẩn
+ Cắt ren bằng dao tiện: mài dao tiện ren, gá dao, điều chỉnh máy tiện để tiện ren bằng dao, phương pháp tiện ren
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 14, trang 123 đến129 và 133, tài liệu [1] 
+ Chương XIII, từ trang 522 đến 526; trang 531 đến 541, tài liệu [2] 

    + Bài tập luyện tập kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn
	- Luyện tập thông thạo kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét tiêu chuẩn.
- Có kiến thức cơ bản về cắt ren tam giác ngoài hệ mét bằng dao tiện ren.
- Biết được trình tự công việc tiện ren bằng dao tiện ren.


	Tuần 9
Bài 6. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) có và không có rãnh thoát dao (0/5/5) (tt)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

- Tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác hệ mét tiêu chuẩn

- Phương pháp cắt ren tam giác hệ mét có bước ren P ≥ 2
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập

b. Tiện ren tam giác ngoài (ren chẵn) không có rãnh thoát dao
1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính, vát cạnh đầu ren

2. Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy           
3. Chọn chế độ cắt

4. Thao tác điều chỉnh máy

5. Thao tác thực hiện các lát cắt khi tiện ren chẵn không có rãnh thoát dao

6. Kiểm tra các kích thước ren theo đai ốc mẫu
7. Giũa sạch bavia
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

     + Thao tác mẫu
	- Mài được dao tiện ren tam giác ngoài và tiện được đoạn ren tam giác ngoài hệ mét với bước ren chẵn, không có rãnh thoát dao đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40, lắp ghép được với đai ốc mẫu.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét để chuẩn bị phôi và kiểm tra ren.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

+ Luyện tập tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét tiêu chuẩn
+ Cắt ren bằng dao tiện: mài dao tiện ren, gá dao, điều chỉnh máy tiện để tiện ren bằng dao, phương pháp tiện ren tam giác hệ mét có bước ren lớn và không có rãnh thoát dao
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 14, trang 127 đến 129 và 133, tài liệu [1] 
+ Chương XIII, từ trang 522 đến trang 526 và trang 531 đến 541, tài liệu [2] 

+ Đọc thêm từ trang 220 đến 234, tài liệu [4] 
	- Luyện tập thông thạo kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét tiêu chuẩn.
- Có kiến thức cơ bản về tiện ren tam giác ngoài hệ mét có bước ren lớn và không có rãnh thoát dao. 
- Sử dụng được các bảng tra cứu kích thước của ren.


	Tuần 10
Bài 7. Tiện ren tam giác ngoài (ren lẻ) có rãnh thoát dao (0/5/5)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

Các phương pháp tiện ren lẻ trên máy tiện vạn năng: 
  - Đảo chiều quay của trục chính và không mở đai ốc 2 nửa

  - Nhờ các chỉ ren lắp trên xe dao
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập

1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính, rãnh thoát dao,vát cạnh đầu ren

2. Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy           
3. Chọn chế độ cắt

4. Thao tác điều chỉnh máy

5. Thao tác thực hiện các lát cắt khi tiện ren lẻ có rãnh thoát dao

6. Kiểm tra các kích thước ren theo đai ốc mẫu
7. Giũa sạch bavia
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

     + Thao tác mẫu
	- Mài được dao tiện ren tam giác ngoài và tiện được đoạn ren tam giác ngoài hệ mét với bước ren lẻ, có rãnh thoát dao đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40, lắp ghép được với đai ốc mẫu.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác ngoài hệ mét để chuẩn bị phôi và kiểm tra ren.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

 + Các phương pháp tiện ren lẻ trên máy tiện vạn năng
-  Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 14, trang 128 và 133, tài liệu [1] 
+ Chương XV, từ trang 598 đến trang 603, tài liệu [2] 

+ Đọc thêm từ trang 220 đến 234, tài liệu [4] 
	- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp tiện ren lẻ trên máy tiện vạn năng.

	Tuần 11
Bài 8. Tiện ren tam giác trong hệ mét (0/5/5)  

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

+ Tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét  tiêu chuẩn trước khi tiện ren
+ Mài dao tiện ren tam giác trong hệ mét
1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập

a. Tiện ren tam giác trong hệ mét, bước ren chẵn
1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính lỗ, vát cạnh đầu lỗ ren
2. Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy, vạch dấu trên cán dao theo chiều dài đoạn ren trong       
3. Chọn chế độ cắt

4. Thao tác điều chỉnh máy

5. Thao tác thực hiện các lát cắt khi tiện ren tam giác trong.
6. Kiểm tra các kích thước ren bằng thước cặp và theo trục ren mẫu
7. Giũa sạch bavia
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

     + Thao tác mẫu
	- Mài được dao tiện ren tam giác trong và tiện được đoạn ren tam giác trong hệ mét với bước ren chẵn, đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40, lắp ghép được với trục ren mẫu.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét để chuẩn bị phôi và kiểm tra ren.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

   + Các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét tiêu chuẩn
   + Mài dao và gá dao tiện ren tam giác trong hệ mét
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 14, trang 127 đến130 và 133, tài liệu [1] 

+ Chương XV, từ trang 580 đến 591, tài liệu [2] 

+ Đọc thêm từ trang 220 đến 234, tài liệu [4] 
	- Luyện tập kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét tiêu chuẩn.
- Có kiến thức cơ bản về tiện ren tam giác trong hệ mét. 
- Sử dụng được các bảng tra cứu kích thước của ren.


	Tuần 12

Bài 8. Tiện ren tam giác trong hệ mét (0/5/5)  (tt)

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Củng cố kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập

1.2 Hướng dẫn thực hiện bài tập

b. Tiện ren tam giác trong hệ mét, bước ren lẻ
1. Gia công chuẩn bị phôi theo tính toán: đường kính lỗ, vát cạnh đầu lỗ ren
2. Gá dao tiện ren theo dưỡng, mũi dao cao ngang tâm máy, vạch dấu trên cán dao theo chiều dài đoạn ren trong         
3. Chọn chế độ cắt

4. Thao tác điều chỉnh máy

5. Thao tác thực hiện các lát cắt khi tiện ren tam giác trong, ren lẻ.

6. Kiểm tra các kích thước ren bằng thước cặp và theo trục ren mẫu
7. Giũa sạch bavia
8. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân
9. Kỹ thuật an toàn khi gia công
- Phương pháp giảng dạy
+ Thuyết trình

+ Đàm thoại

     + Thao tác mẫu
	- Mài được dao tiện ren tam giác trong và tiện được đoạn ren tam giác trong hệ mét với bước ren lẻ, đạt độ chính xác cấp 8, độ nhám bề mặt Rz40, lắp ghép được với trục ren mẫu.
- Tính toán được các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét để chuẩn bị phôi và kiểm tra ren.
- Bảo đảm an toàn khi gia công.


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (5)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
   + Các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét tiêu chuẩn
   + Mài dao và gá dao tiện ren tam giác trong hệ mét
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Chương 14, trang 127 đến 130 và 133, tài liệu [1] 

+ Chương XV, từ trang 580 đến trang 591, tài liệu [2] 

+ Đọc thêm từ trang 220 đến 234, tài liệu [4] 
	- Luyện tập kỹ năng tính toán các yếu tố cơ bản của ren tam giác trong hệ mét tiêu chuẩn.
- Có kiến thức cơ bản về tiện ren tam giác trong hệ mét. 
- Sử dụng được các bảng tra cứu kích thước của ren.



12. Ngày phê duyệt: ngày ..... tháng ..... năm 20.....
13. Cấp phê duyệt


        Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

                                                                     Nguyễn  Tiến  Nhân                     Phan  Văn  Thành 

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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